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Thực hiện theo thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non;         
Căn cứ vào Công văn số 516/GDĐT ngày 16/8/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2023-2024;
Thực hiện Công văn số 565/GDĐT ngày 06/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024; 
Căn cứ kế hoạch số 24/KH-MN ngày 06/9/2023 của Trường Mầm non 28/8 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;


Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-MN ngày 01/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Mầm non 28/8 về việc phân công nhiệm vụ năm học 2023-2024;


Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương,tình hình thực tế của Trường Mầm non 28/8;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ GDMN, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng năm học 2022-2023; thực trạng của nhà trường về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ, Trường Mầm non 28/8 xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong năm học 2023-2024 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng, sự quan tâm của chính quyền địa phương, Trạm y tế thị Trấn Trà Xuân trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non.
- Cán bộ giáo viên, nhân viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có 94,4% giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, đều là biên chế nhà nước nên đời sống cán bộ, giáo viên ổn định. Đội ngũ có tinh thần đoàn kết, yêu nghề mến trẻ, tận tụy và tâm huyết trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

- Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư, sữa chữa khang trang, có đủ nhà hiệu bộ, phòng học cho các cháu; khu vận động, đồ chơi ngoài trời, khu vực trãi nghiệm để thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo đạt hiệu quả. Bếp ăn được xây dựng đúng quy cách, rộng và ngăn nắp, có đủ phòng kho vá các khu vực chế biến thực ăn theo quy định; trang thiết bị, đồ dùng, bếp ăn được mua sắm bổ sung hàng năm, đảm bảo cho công tác nuôi dưỡng trẻ tại trường.

- 100% trẻ được ăn ở bán trú và học 2 buổi/ngày, thuận tiện trong tổ chức các hoạt động giáo dục theo chương trình GDMN. Nhận thức của phụ huynh về công tác phối hợp giáo dục con em ngày càng được nâng lên tạo điều kiện thuận lợi cho trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

- Phụ huynh học sinh luôn quan tâm đến việc nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh và phối hợp cùng nhà trường trong công tác xây dựng phát triển nhà trường.

2. Khó khăn
- Vẫn còn 1 số phụ huynh chưa nhận thức rõ trách nhiệm để phối hợp cùng nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, chưa chủ động phối hợp với nhà trường để có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ suy dinh dưỡng, nhất là trẻ thừa cân béo phì..                                                        

- Một số tranh thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường được mau sắm đã lâu chưa được thay thế. Kinh phí ngân sách chi hoạt động hàng năm không sử dụng để mua sắm thiết bị bếp ăn, đã gặp khó khăn trong việc trang trị đồ dùng nhà bếp. 

- Nhiều giáo viên trong độ tuổi sinh con, nghĩ thai sản cũng như con ốm đã ảnh hưởng đến việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ; thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch, thiên tai bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em; 

2. Thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của Chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện nghiêm túc về xây dựng thực đơn cho trẻ, tổ chức bữa ăn cho trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo đúng theo quy định. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn cho trẻ tại trường đảm bảo theo tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020;  đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo đảm hợp lý cân đối về dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với cá nhân của trẻ. 
3. Tiếp tục tăng cường các hoạt động vệ sinh, vệ sinh phòng bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì. Đẩy mạnh kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non. 
4. Duy trì công tác tuyên truyền, liên lạc với phụ huynh bằng nhiều hình thức về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của nhà trường. Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì. Đa dạng các hình thức tuyên truyền khác nhau đến các bậc cha mẹ trẻ về chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.
5. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cô nuôi trong nhà trường, biết cách phòng chống dịch bệnh, biết cách phòng tránh tai nạn thương tích và sơ cứu tại chỗ khi trẻ xảy ra tai nạn.

II- NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tình hình đội ngũ, quy mô nhóm lớp và sức khỏe của trẻ

a. Tình hình nhân sự
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên:  29 người. Trong đó: 

+ Cán bộ quản lý: 3 người   . 

+ Giáo viên đứng lớp:  18 người (2 giáo viên nhà trẻ và 16 giáo viên mẫu giáo).

+ Nhân viên: 8 người
- Trình độ chuyên môn: 

+ CBQL: Đại học 03/03; TCLLCT: 03/03; QLGD: 03/03. Đảm bảo quy định về tiêu chuẩn đối với CBQL.

+ Giáo viên: 18 người; Đại học 17, cao đẳng: 1, trung cấp: 0
+ Nhân viên: 8 người; 01 ĐHKT; 01 Trung cấp Y tế, Nhân viên nấu ăn: 5(Trung cấp 1, sơ cấp: 4), 01 Bảo vệ (không đào tạo).

- Đảng viên: 17đ/c, chính thức: 15đ/c, dự bị: 2 đ/c.

b. Tình hình nhóm lớp, trẻ
- Tổng số: 09 nhóm, lớp. Nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi: 01 và lớp mẫu giáo: 08 (được chia theo độ tuổi: 03 lớp mẫu giáo 3-4 tuổi; 02 lớp mẫu giáo 4-5 tuổi và 03 lớp mẫu giáo 5-6 tuổi).
- Tổng số học sinh ra lớp tại trường: 280/656 trẻ, tỷ lệ 42,6%. Nữ: 134 trẻ; Trẻ dân tộc: 40 trẻ; Nữ dân tộc: 21 trẻ.
- Trong đó: 

+ Nhóm 24-36 tháng: 36 trẻ/ 01 nhóm.

+ Mẫu giáo 244/ 08 lớp:

                                       . Lớp 3-4 tuổi: 84 trẻ/ 03 lớp.

                                       . Lớp 4-5 tuổi: 69 trẻ/ 02 lớp.

                                       . Lớp 5-6 tuổi: 90 trẻ/ 03 lớp.
- Có 100% trẻ bán trú tại trường và học 02 buổi/ ngày/

c. Tình hình sức khỏe của trẻ (tháng 9/2023)

- 100% các cháu được theo dõi sức khỏe, cân đo và chấm biểu đồ tăng trưởng.
- Đầu năm thực hiện cân đo, chấm biểu đồ tăng trưởng 279/279 cháu, kết quả có: 
* Về cân nặng: 
+ Bình thường: 247/279 cháu, tỷ lệ: 92,5%.

+ Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 6/279 cháu, tỷ lệ: 2,1%..

+ Trẻ thừa cân: 12/279 cháu, tỷ lệ: 4,3%..  
+ Trẻ béo phì: 14/279 cháu, tỷ lệ: 5.0%
* Về chiều cao: 

+ Bình thường: 270/279 cháu, tỷ lệ: 96,8%.
+ Suy dinh dưỡng thể thấp còi: 3/279 cháu, tỷ lệ: 1,1%.
+ Suy dinh dưỡng thể thấp còi mức độ nặng: 2/279 cháu, tỷ lệ: 0.7%..  

- Theo dõi biểu đồ BMI đối với trẻ 5 tuổi (90 cháu), kết quả có:

+ Bình thường: 78/90 cháu, tỷ lệ: 86,7%.
+ Gầy còm: 1/90, tỷ lệ: 1,1%
2. Công tác nuôi dưỡng và Chăm sóc sức khỏe trẻ
2.1.  Công tác đảm bảo an toàn:
a. Chỉ tiêu:

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các hoạt động, không để trẻ xảy ra thương tích hay ngộ độc thực phẩm theo Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- 100% các lớp tự đánh giá phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non, không để xảy ra tai nạn thương tích. 
          - 100% môi trường trong và ngoài lớp học thường xuyên sạch, đẹp, an toàn; 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần mọi lúc mọi nơi trong thời gian trẻ ở trường và khi đi tham quan dã ngoại ngoài trời.

- 100% trẻ được đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm và tính mạng trẻ trong thời gian ở trường.
- 100% CB, GV biết cách ứng phó, phòng chống thiên tai.

- 100% CB, GV biết cách sơ cứu ban đầu cho trẻ.

- Đảm bảo cơ sở vật chất luôn được an toàn, thường xuyên kiểm tra loại bỏ các đồ dùng đồ chơi hư hỏng nặng.
b. Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/05/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, được triển khai, phổ biến chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân  viên thực hiện đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ.
- Tăng cường thực hiện các hoạt động vệ sinh, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ, đẩy mạnh giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, luyện tập một số thói quen tốt về tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe cho trẻ em; thực hiện tốt công tác y tế trường học. Rà soát các thiết bị điện, dụng cụ nấu ăn an toàn.
- Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; phối hợp với trạm y tế thị trấn Trà Xuân trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo yêu cầu và điều kiện trong phòng chống dịch bệnh.
- Thường xuyên rà soát các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, trong lớp, chỉ đạp giáo viên luôn có mặt, theo dõi và giám sát trẻ khi cho trẻ ra khu sân chơi hoạt động ngoài trời. 
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên về giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích và sơ cứu tại chỗ khi trẻ xảy ra tai nạn.

- Tăng cường kiểm tra bếp ăn, kịp thời phát hiện các nguyên nhân gây hậu quả xấu, gây ngộ độc, phát hiện các mối nguy và đưa ra các biện pháp xử lý điều chỉnh. Đảm bảo yêu cầu bếp ăn được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ tiêu chuẩn VSATTP. Đảm bảo mua thực phẩm tươi ngon, rõ nguồn gốc và thực hiện ký hợp đồng cam kết trách nhiệm giữa bên mua và bên cung cấp thực phẩm
- Ban giám hiệu và giáo viên luôn có trách nhiệm giám sát, kiểm tra đồ dùng đồ chơi thường xuyên để nhằm sửa chữa kịp thời những dụng cụ, đồ chơi bị hư hỏng tránh gây thương tích cho trẻ trong quá trình chơi.

2.2. Chăm sóc sức khỏe
a. Chỉ tiêu:

Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú và quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn bán trú trong nhà trường.

- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường 100%.
- 100% trẻ được cân, đo theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm
- 100% trẻ được khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm.

- 100% trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra các dịch bệnh, ngộ độc thức ăn và tai nạn trong trường mầm non.   

- Phấn đấu đến cuối năm giảm:

+ Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 6/279 cháu, tỷ lệ:  2,1 % cuối năm giảm    không còn trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân.

+ Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi  3/279 cháu, tỷ lệ:  1,1% % cuối năm giảm    không còn trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân.

+ Số trẻ thừa cân  12/279 cháu, tỷ lệ:  4,3% còn 5/279 cháu, tỷ lệ:  1,7%;

+ Số trẻ béo phì  14/279 cháu, tỷ lệ:  5,0% còn  6/279 cháu, tỷ lệ:  2,1%;

- 100% trẻ biết rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, biết rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.

- 80-90% trẻ có một số thói quen, kỹ năng sơ đẳng về giữ gìn sức khoẻ, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và tự bảo vệ an toàn cho bản thân.

- Định mức ăn:

+ Nhà trẻ: 03 bữa chính + 01 bữa phụ.

+ Mẫu giáo: 02 bữa chính + 01 bữa phụ.

- Rèn luyện 100% trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ, các hành vi ứng xử phù hợp trong các hoạt động.

- Thực hiện vệ sinh lớp học bằng dung dịch CloroaminB 2 lần/tuần.

- 100% trẻ bị suy dinh dưỡng, thấp còi, béo phì được can thiệp để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng.

- Đảm bảo 100% sử dụng nguồn nước sạch, nước uống cho trẻ được đun sôi, đảm bảo hợp vệ sinh và phù hợp với thời tiết.

- 100% số trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hình thành nền nếp thói quen tốt, các hành vi ứng xử văn minh có lợi cho sức khỏe trẻ.

b. Biện pháp
- Ban giám hiệu thành lập quyết định, gồm là một ban giám hiệu, đại diện lãnh đạo trạm y tế TT và các thành phần trong liên tịch và bộ phận phụ trách công tác y tế trường học.

- Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong năm học cụ thể theo năm tháng. (Như tuyên truyền kịp thời các bệnh dịch theo mùa dịch xảy ra, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho trẻ ở trường…).

- Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc phụ huynh. Thông qua giờ đón trả trẻ, thông qua các hội thi, các buổi họp phụ huynh.

- Phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế và trạm y tế thị trấn Trà Xuân trong công tác phòng bệnh, phòng dịch; khám sức khỏe và cân đo định kỳ, vệ sinh khử trùng bề mặt môi trường, đồ dùng, vệ sinh cá nhân.
- Rà soát loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ từ hệ thống điện, nước, sân chơi, vườn trường, lớp học, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Y tế phối hợp với nhà bếp, giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp thực hiện xây dựng thực đơn, tổ chức bữa ăn phù hợp với trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, trẻ thấp còi, béo phì.
- Thực hiện đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, an toàn: xây dựng thực đơn theo mùa phù hợp với  từng độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, nguồn thực phẩm thực tế của địa phương. Quản lý giáo dục chất lượng cao để xây dựng tính khẩu phần ăn cho trẻ hợp lý, cân đối đảm bảo tỉ lệ calo, tỷ lệ dinh dưỡng duy trì ở mức: Protit: 13 - 20%; Lipit: 25-35%; Gluxit: 50-55%. 
- Nước uống cho học sinh tối thiểu 0,5 lít về mùa hè, 0,3 lít về mùa đông cho 1 học sinh/1 buổi học.

- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa phù hợp với trẻ suy dinh dưỡng (béo phì) để trẻ phát triển bình thường.

- Công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh:

+ Phối hợp với phụ huynh để mua sắm đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân cho trẻ riêng biệt như: xà phòng rửa tay, khăn mặt, khăn ăn..

+ Giáo viên phải làm kí hiệu tập cho trẻ tự nhận biết kí hiệu dụng cụ vệ sinh cá nhân đúng chính xác, tránh việc nhầm lẫn và không được dùng chung.

+ Tạo môi trường xanh sạch đẹp trong lớp và ngoài sân.Vệ sinh lớp học thông thoáng trước giờ đón trẻ. Sắp xếp đồ dùng đồ chơi trật tự ngăn nắp, gọn gàng. Xử lý kịp thời các loại rác thải, các chất thải bỏ đúng nơi quy định, không gây ô nhiễm.

- Tập cho trẻ thói quen biết vứt rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, biết bỏ rác vào thùng, biết giữ gìn sân trường lớp học, sạch sẽ, tập cho trẻ thói quen lao động dọn vệ sinh hằng ngày: Nhặt rác sau mỗi buổi sáng tập thể dục, bỏ vào thùng đúng nơi quy định.

- Vệ sinh cá nhân:
+ Chăm sóc bảo vệ da sạch sẽ, chăm sóc vệ sinh răng miệng, tay, chân, mặt, mũi áo, quần áo gọn gàng thường xuyên.

- Vệ sinh ăn uống :

+ Giáo dục trẻ ăn thức ăn chín, uống sôi, thức ăn đều phải có nắp đậy cẩn thận tránh ruồi muỗi đậu vào và được ăn thức ăn mới, nóng, không ăn đồ nguội lạnh, không ăn quà vặt.

+ Cuối tuần tổ chức tổng vệ sinh đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng vệ sinh cá nhân đồ chơi, dụng cụ nhà bếp cho trẻ 1 tuần/lần bằng các dung dịch sát khuẩn.

2.3. Công tác nuôi dưỡng
2.3.1. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
a. Chỉ tiêu:

-  Đảm bảo 100% nguồn thực phẩm tươi ngon rõ nguồn gốc đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh.

-  Đảm bảo 100% trẻ không bị ngộ độc thực phẩm.

    
- Đẩy mạnh công tác trồng rau tại vườn trường để tạo nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho trẻ.

          - Đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác bán trú cho trẻ ăn uống an toàn, hợp vệ sinh.

b. Biện pháp:

          - Thực hiện ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm.

          - Lưu đủ mẫu thức ăn hằng ngày theo quy định.
- Bồi dưỡng cho nhân viên về qui trình bếp một chiều, cách bảo quản thực phẩm, rau, củ, quả, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Các thao tác qui trình chế biến, cách lựa chọn thực phẩm tươi ngon.

- Khuyến khích nhân viên trồng rau tại vườn trường để cung cấp rau sạch cho nhà bếp.

     
 - Tham mưu với nhà trường mua sắm bổ sung dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú, đầy đủ hợp vệ sinh. Đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho trẻ đều bằng Inox hóa nhằm tránh gây độc hại và có độ bền cao.

         
- Theo dõi đảm bảo các loại sổ bếp ăn theo quy định
2.3.2. Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ
a. Chỉ tiêu:

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ ở trường.
- Đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ đạt tỉ lệ Kcal từ 600 – 651 Kcal trẻ/ ngày.

- Đảm bảo tỉ lệ các chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng được khuyến nghị theo cơ cấu: Chất đạm (Protit) cung cấp khoảng 13 - 20% năng lượng khẩu phần; chất béo (Lipit) cung cấp khoảng 25-35% năng lượng khẩu phần; chất bột (Gluxit) cung cấp khoảng 50-55% năng lượng khẩu phần.
- Đảm bảo cung cấp đủ nước đun sôi để nguội cho trẻ uống và đảm bảo hợp vệ sinh: khoảng 0,8 – 1,6 lít/ trẻ/ ngày (kể cả nước trong thức ăn).

- 100% trẻ được sử dụng nguồn nước sạch.

- 100% trẻ có kỹ năng rửa tay trước khi ăn, rửa mặt, đánh răng, sau khi ăn.
- 100% trẻ có thói quen vệ sinh, ăn uống tự phục vụ .

- 100% các lớp thực hiện nội dung giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
      - 100% các lớp tạo góc tuyên truyền về giáo dục dinh dưỡng.

- Duy trì số bữa ăn:  Nhà trẻ 3 bữa chính và 1 bữa phụ; mẫu giáo 2 bữa chính và 1 bữa phụ. 

b. Biện pháp:

- Có thực đơn phù hợp cho từng độ tuổi, đa dạng các loại thực phẩm, thường xuyên thay đổi theo mùa, phù hợp nguồn thức ăn thực tế của địa phương có

- Chế biến thức ăn đảm bảo hợp vệ sinh, đảm bảo quy trình theo một chiều.

- Thức ăn  sau khi  chế biến xong phải có nắp đậy, cho trẻ ăn thức ăn nóng, tránh những thức ăn nguội lạnh.

- Nhân viên nhà bếp phải có trang phục đầy đủ theo yêu cầu (đeo tạp giề, mũ, cắt móng tay sạch sẽ, và đi khám sức khỏe theo định kì theo quy định của y tế)

- Chăm sóc chu đáo cho các cháu trong từng bữa ăn giấc ngủ, cho trẻ ngủ đủ giấc, đúng giờ.

- Chỉ đạo giáo viên quan tâm, chăm sóc trẻ trong từng bữa ăn, khuyến khích trẻ ăn hết suất của mình. (Không quát nạt, mắng trẻ)

- Tập cho trẻ ăn đầy đủ các loại thức ăn, nên cho trẻ biết tên các món ăn thông qua các bữa ăn hàng ngày.
- Tham mưu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Qảng Ngãi hỗ trợ hệ thống lọc nước tinh khiết RO để đảm bảo vệ sinh cho trẻ khi sử dụng. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên nhắc trẻ uống đủ lượng nước trong ngày theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc giờ giấc sinh hoạt của trẻ trong ngày. (không thay đổi tùy tiện)
- Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức bữa ăn cho trẻ đối với giáo viên các nhóm, lớp theo hình thức định kỳ và đột xuất, kịp thời khắc phục, điều chỉnh những hạn chế trong việc tổ chức bữa ăn cho trẻ.

- Phối hợp với phụ huynh tổ chức bữa ăn tự chọn cho trẻ vào các ngày lễ, hội, qua đó giáo dục trẻ vệ sinh, văn minh khi ăn uống. 
2.3.3. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng
a. Chỉ tiêu:
- Quản lý tốt công tác thu chi hàng ngày.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch.
- Giao nhận thực phẩm đảm bảo công khai.

- Công khai tài chính rõ ràng minh bạch chính xác

- Đảm bảo khẩu phần ăn, xuất ăn của trẻ trong ngày.

- Hồ sơ bán trú đầy đủ theo quy định, thực hiện lưu khoa học.

b. Biện pháp:
- Nhân viên phụ trách bán trú hàng ngày trực tiếp thu chi các khoản tiền thu trong ngày, công khai các khoản tiền theo quy định rõ ràng, có đầy đủ hồ sơ sổ sách như sổ mua thực phẩm, sổ báo ăn, sổ chi tiền ăn.

- Giao nhận thực phẩm hàng ngày đảm bảo công khai, vào sổ chính xác, có đầy đủ các thành viên tham gia kí nhận có sự giám sát của Ban giám hiệu.

- Chỉ đạo kế toán thực hiện công khai tài chính hàng tháng, định kỳ công khai thông qua các cuộc họp của trường, cuộc họp phụ huynh.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền ăn của trẻ đúng quy định, có sổ theo dõi thu, chi hàng ngày và quyết toán tiền ăn hàng tháng kịp thời và đảm bảo theo quy định.

- Thường xuyên giám sát, theo dõi chia ăn của trẻ đủ theo số xuất ăn hàng ngày.
    3. Công tác truyền thông về chăm sóc nuôi dưỡng

a. Chỉ tiêu

- 100% phụ huynh được tuyên truyền các dịch bệnh: bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch Covid-19, các bệnh theo mùa...

- 100% phụ huynh được tuyên truyền kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm và các kiến thức liên quan đến chăm sóc giáo dục trẻ MN.

- 100% phụ huynh có trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân béo phì được tuyên truyền về biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng và khống chế trẻ thừa cân béo phì. 

b. Biện pháp

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền xác định cụ thể các nội dung tuyên truyền theo tháng và chỉ đạo giáo viên thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng kế hoạch đã xây dựng.


- Đẩy mạnh việc phổ biến kiến nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức qua: Bảng tuyên truyền, thông báo, pano, website của nhà trường, ...., đảm bảo hiệu quả, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tiếp tục phối hợp với cha mẹ trẻ trong việc hướng dẫn cha mẹ về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Kiểm tra nhắc nhở GV xây dựng các góc tuyên truyền tại nhóm, lớp; thường xuyên thay đổi các nội dung phù hợp theo từng tháng.

- Tăng cường kiểm tra và khuyến khích giáo viên làm bổ sung đồ dùng từ những nguyên vật liệu phế thải, nguyên liệu có sẳn theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.
- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia tập huấn các chuyên đề, tổ chức tiết dạy lồng ghép.
- Tổ chức họp phụ huynh có trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân béo phì để phổ biến các biện pháp phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ suy dịnh dưỡng, trẻ mới ốm dậy; các biện pháp khống chế trẻ thừa cân béo phì cùng phối hợp để hỗ trợ trong côn tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đạt hiệu quả.

4. Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng
        
a. Chỉ tiêu
          - 100% hồ sơ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng; thu, chi tiền ăn của trẻ được quản lý chặt chẽ, ghi chép rõ ràng, khoa học.
          - 100% thực đơn hàng ngày của trẻ được xây dựng đảm bảo cân đối các nhóm chất dinh dưỡng.
- Thực hiện phần mềm dinh dưỡng để tính khẩu phần ăn cho trẻ.
b. Biện pháp
- Nhà trường đầu tư thêm một máy vi tính để phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng, tổ chức bán trú.
- Xây dựng thực đơn cho trẻ phù hợp lựa chọn các thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng nhằm đảm bảo sức khoẻ và phù hợp với sự hấp thu của trẻ, nghiên cứu ứng dụng các phần mềm mới để xây dựng thực đơn tốt hơn.
- Thường xuyên khai thác trên mạng những mục dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ mầm non, những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống để giáo viên cô nuôi học tập.
- Tham khảo các thực đơn trên mạng để áp dụng nghiên cứu sao cho phù hợp với điều kiện nhà trường.
- Công khai, thống báo tình hình khám sức khỏe định kỳ, cân đo theo dõi sức khỏe trẻ bằng BĐTT trên website của nhà trường để tuyên truyền, phổ biến công khai đến toàn trường, phụ huynh và cộng đồng về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng của nhà trường.
5. Công tác kiểm tra chăm sóc, nuôi dưỡng:
a. Chỉ tiêu:

100% nhân viên nấu ăn được kiểm tra nhiệm vụ theo quy định.

100% nhân viên nấu ăn được kiểm tra chuyên đề VSATTP.

Kiểm tra hồ sơ bán trú 3 lần/năm.

b. Biện pháp:


 - Thành lập Tổ kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thiết kế mẫu biên bản kiểm tra nhân viên nấu ăn theo định kỳ và đột xuất (nếu cần thiết).

- Theo dõi tiếp nhận thực phẩm, quy trình chế biến thức ăn trên hệ thống camera của nhà bếp để giám sát thực hiện nhiệm vụ và vệ sinh khi chế biến thức ăn.


- Kiểm tra công tác bán trú, công tác chăm sóc nuôi dưỡng thực hiện công khai công tác thu, chi; công khai thực đơn; tiền chợ, va thực hiện quyết toán theo quy định.


- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ trẻ để cùng tham gia kiểm tra chế biến thức ăn, quy trình tiếp nhận thực phẩm đến khâu chia ăn để chia sẻ, phổ biến tính công khai, minh bạch trong công tác tổ chức bán trú tại trường.


6. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên nấu ăn


a. Chỉ tiêu:

100% nhân viên nấu ăn có chứng chỉ nấu ăn.

100% nhân viên nấu ăn được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về VSATTP.


100% nhân viên nấu ăn được tập huấn nội  dung chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.


b. Biện pháp:


Hằng năm nhà trương tạo điều kiện cho nhân viên được tham gia bồi dưỡng kiến thức VSATTP do cấc cấp tổ chức.

Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ cho nhân viên về nội dung chế biến.

           IV.  Tổ chức thực hiện 

 1. Đối với Ban giám Hiệu


    - Xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng triển khai các nội dung thực hiện công tác bán trú hàng tháng đến CB,GV, NV 

   - Tổ chức tập huấn tuyên truyền đến giáo viên, nhân viên về vệ sinh an toàn thực phẩm.

   - Chủ động phối hợp với hiệu trưởng và phối hợp với trạm y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 


   - Tăng cường kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đặc biệt quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ từ bếp ăn cho đến các nhóm lớp. Chủ trọng công tác quản lý trẻ trong các hoạt động trong và ngoài lớp học

 
   - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát về cơ sở vật chất, thiết bị sinh hoạt, môi trường trong và ngoài lớp học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ.

  2. Đối với giáo viên: 
Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường.

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non.

Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của giáo viên, các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định.

Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ của trẻ em; chủ động phối hợp với gia đình của trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

  
3. Đối với nhân viên: 
Bảo đảm an toàn cho trẻ em trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường. Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, bảo đảm không để xảy ra ngộ độc đối với trẻ em.

Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và nhà trường; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của nhân viên theo quy định.

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.


Trên đây là kế hoạch tổ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ năm học 2023-2024 của Trường Mầm non 28/8, giáo viên, nhân viên căn cứ theo kế hoạch này thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đảm bảo./.
    Nơi nhận:                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                    

 - HT, PHT;                                                                                                           P. HIỆU TRƯỞNG
 - CB, GV, NV trường

 - Lưu: VT, HSCM.  
                                                                                         Đỗ Thị Minh
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